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Thí nghiệm ngẫu nhiên

• Thí nghiệm ngẫu nhiên (random experiment) là quá trình:
• không thể biết trước kết quả (outcome)

• nhưng, có thể xác định trước tập các kết quả có thể

• Tập tất cả các kết quả có thể của một thí nghiệm được gọi là không 
gian mẫu (sample space), kí hiệu Ω

• Bước đầu tiên của việc khảo sát một thí nghiệm là xác định không 
gian mẫu:
• Đúng

• Đủ

• Tiện lợi
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Thí nghiệm ngẫu nhiên
Ví dụ
• TN1: tung đồng xu

•  = {Mặt ngửa, Mặt sấp} = {N, S} = {Head, Tail} = {H, T} = {0, 1}

• TN2: học môn TKMT&UD 
•  = {Đậu, Rớt} = {Pass, Fail} = {1, 0}
•  = {<4.5, 4.5, Trung Bình, Khá, Giỏi} (học lực)
•  = {0, 0.5, 1, 1.5, …, 9.5, 10} (điểm)

• TN3: bỏ thi môn TKMT&UD
•  = {Rớt}

• TN4: không nộp bài tập môn TKMT&UD
•  = {Đậu, Rớt}
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Thí nghiệm ngẫu nhiên
Ví dụ
• TN5: tung xúc xắc

•  = {1, 2, 3, 4, 5, 6}

• TN6: tung đồng xu 3 lần
•  = {HHH, HHT, …, TTT}

• TN7: tung 3 đồng xu cùng lúc
•  = {HHH, HHT, …, TTT}

•  = {{H, H, H}, {T, H, H}, …, {T, T, T}} = {0, 1, 2, 3} (số mặt sấp)

• TN8: tung xúc xắc 3 lần
• Ω = 𝑖, 𝑗, 𝑘 : 𝑖, 𝑗, 𝑘 ∈ 1, 2, 3, 4, 5, 6 = {1, 2, 3, 4, 5, 6}3
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Thí nghiệm ngẫu nhiên
Ví dụ
• TN9: tung đồng xu đến khi ra mặt sấp thì dừng

•  = {T, HT, HHT, HHHT, HHHHT, …}

• TN10: đo nhiệt độ tại một địa điểm
• Ω = ℝ = −∞,+∞ (độ C)
• Ω = −273.15,+∞ (độ C)
• Ω = −100, 3.6 tỉ (độ C)
• Ω = [0, 1] (độ Planck)

• TN11: đo chiều cao của một người
• Ω = ℝ = −∞,+∞ (mét)
• Ω = ℝ = 0,+∞ (mét)
• Ω = ℝ = [0.55, 2.51] (mét)
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Thí nghiệm ngẫu nhiên

• Không gian mẫu rời rạc (discrete):
• Hữu hạn (finite): Ω = 𝑛 < ∞

• Vô hạn đếm được (countable): có tương ứng 1-1 giữa Ω và ℕ = {1, 2, … }

• Không gian mẫu liên tục (continuous): khoảng con của ℝ

• Ví dụ:
• Hữu hạn: TN1 đến TN8

• Vô hạn đếm được: TN9

• Liên tục: TN10, TN11

• Ở TN11, khi chiều cao được đo với độ chính xác đến cm thì sao?

7

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

http://cuuduongthancong.com?src=pdf
https://fb.com/tailieudientucntt


Biến cố

• Nếu việc xảy ra hay không của một tình huống 𝐴 được xác định hoàn 
toàn khi biết kết quả 𝜔 của một thí nghiệm 𝑇 thì 𝐴 được gọi là biến 
cố liên quan đến 𝑇
• Nếu 𝜔 làm cho 𝐴 xảy ra thì 𝜔 được gọi là kết quả thuận lợi cho 𝐴

• Một biến cố được đặc trưng bởi tập các kết quả thuận lợi cho nó

• Biến cố (event) là tập con của không gian mẫu Ω
• 𝐴 = {𝜔 ∈ Ω:𝜔 thuận lợi cho 𝐴}

• Với mỗi kết quả 𝜔 ∈ Ω ta đồng nhất {𝜔} với 𝜔, và gọi 𝜔 là biến cố sơ cấp

• ∅ được gọi là biến cố không thể

• Ω được gọi là biến cố chắc chắn
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Biến cố
Ví dụ
• TN1: tung đồng xu,  = {H, T}, chỉ có 4 biến cố liên quan:

• Biến cố không thể: {} =  (được cả hai mặt, không ra mặt nào, …) 

• Biến cố sơ cấp “được mặt ngửa”: {H}

• Biến cố sơ cấp “được mặt sấp”: {T}

• Biến cố chắc chắn: {H, T} =  (được một trong hai mặt, được ít nhất một mặt, 
…)

• TN2: học môn TKMT&UD 
•  = {Đậu, Rớt}: biến cố “đậu” : {Đậu}; “được điểm cao” không là biến cố liên 

quan

•  = {<4.5, 4.5, Trung Bình, Khá, Giỏi}: biến cố “đậu” : {4.5, TB, Khá, Giỏi}; biến 
cố “được điểm cao” : {Giỏi}
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Biến cố
Ví dụ
• TN9: tung đồng xu đến khi ra mặt sấp thì dừng,  = {T, HT, HHT, HHHT, 

HHHHT, …}
• Biến cố “tung không quá 5 lần”: {T, HT, HHT, HHHT, HHHHT}

• Biến cố “có hai lần sấp”: ∅

• Biến cố “có một lần sấp”: Ω

• TN10: đo nhiệt độ tại một địa điểm, Ω = ℝ = −∞,+∞ (độ C)
• Biến cố “nước có thể đóng băng”: −∞, 0

• TN11: đo chiều cao của một người, Ω = ℝ = 0,+∞ (mét)
• Biến cố “chơi bóng rổ tốt”: 1.8,+∞
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Biến cố

• “Lý thuyết biến cố” được hình thức hóa bằng “lý thuyết tập hợp”. Xét 
thí nghiệm 𝑇 với không gian mẫu Ω và các biến cố 𝐴, 𝐵 ⊂ Ω:
• 𝐴 ⊂ 𝐵: biến cố 𝐴 kéo theo biến cố 𝐵; 𝐴 xảy ra thì 𝐵 xảy ra

• 𝐴 = 𝐵: biến cố 𝐴 là biến cố 𝐵; 𝐴 xảy ra khi và chỉ khi 𝐵 xảy ra

• Biến cố 𝐴\𝐵: biến cố 𝐴 hiệu 𝐵; biến cố “𝐴 xảy ra nhưng 𝐵 không xảy ra”

• Biến cố 𝐴𝑐 = Ω\𝐴: biến cố đối của 𝐴; biến cố “𝐴 không xảy ra”

• Biến cố 𝐴 ∪ 𝐵: biến cố 𝐴 hợp 𝐵; biến cố “𝐴 xảy ra hoặc 𝐵 xảy ra”

• Biến cố 𝐴 ∩ 𝐵: biến cố 𝐴 giao 𝐵; biến cố “𝐴 xảy ra và 𝐵 xảy ra”

• 𝐴 ∩ 𝐵 = ∅: biến cố 𝐴 và 𝐵 rời nhau/xung khắc (disjoint/mutually exclusive); 𝐴
và 𝐵 không thể đồng thời xảy ra
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Biến cố
Ví dụ
• TN5: tung xúc xắc, Ω = {1, 2, 3, 4, 5, 6}

• Biến cố “được mặt chẵn”: 𝐴 = {2, 4, 6}
• Biến cố sơ cấp “được mặt 1”: 𝐵 = {1}
• Biến cố “được mặt khác 1”: 𝐶 = 𝐵𝑐 = Ω\{1} = 2, 3, 4, 5, 6
• Biến cố “được mặt lẻ”: 𝐷 = {1, 3, 5}
• Biến cố 𝐴 kéo theo biến cố 𝐶 vì 𝐴 ⊂ 𝐶
• Biến cố “không được mặt chẵn” và “được mặt lẻ” là như nhau vì 𝐴𝑐 = 𝐷
• Biến cố “được mặt lẻ nhưng không là 1”: 𝐷\𝐵 = 3, 5
• Biến cố “được mặt chẵn hoặc 1”: 𝐴 ∪ 𝐵 = 1, 2, 4, 6
• Biến cố “được mặt lẻ và khác 1”: 𝐷 ∩ 𝐶 = 3, 5
• Biến cố “được mặt chẵn” và “được mặt 1” là xung khắc vì 𝐴 ∩ 𝐵 = ∅
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Xác suất

• Xét thí nghiệm 𝑇 với không gian mẫu Ω. Một hàm 𝑃 gắn mỗi biến cố 
𝐴 ⊂ Ω với số thực 𝑃(𝐴) được gọi là một độ đo xác suất (probability 
measure) trên Ω nếu 𝑃 thỏa mãn 3 tiên đề:
• TĐ1: Với mọi biến cố 𝐴 ⊂ Ω ta có 0 ≤ 𝑃(𝐴) ≤ 1
• TĐ2: 𝑃 Ω = 1
• TĐ3: Với mọi dãy biến cố rời nhau 𝐴1, 𝐴2, … (nghĩa là 𝐴𝑖 ∩ 𝐴𝑗 = ∅, 𝑖 ≠ 𝑗) ta có: 

𝑃 ራ

𝑖=1

∞

𝐴𝑖 =

𝑖=1

∞

𝑃(𝐴𝑖)

tức là: 𝑃 𝐴1 ∪ 𝐴2 ∪⋯ = 𝑃 𝐴1 + 𝑃 𝐴2 +⋯

• 𝑃(𝐴) được gọi là xác suất (probability) của 𝐴 và là số đo khả năng xảy 
ra của biến cố 𝐴 khi không biết kết quả của thí nghiệm 𝑇
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Xác suất
Các cách diễn giải (cách hiểu)
• Xác suất là tỉ lệ (proportion):

• Khi khả năng xảy ra của các kết quả là như nhau
• Ví dụ: lớp có 20 nữ và 30 nam, gọi ngẫu nhiên một sinh viên trong lớp, xác suất để 

“nữ được gọi” là 0.4, chính là tỉ lệ nữ của lớp (20/(20 + 30))

• Xác suất là tần suất (relative frequence):
• Trong 𝑛 lần thực hiện lặp lại thí nghiệm 𝑇 có 𝑚 lần biến cố 𝐴 xảy ra thì tần suất xảy ra 
𝐴 là 𝑓𝐴 = 𝑚/𝑛. Khi 𝑛 đủ lớn thì 𝑃(𝐴) ≈ 𝑓𝐴

• Ví dụ: gieo rất nhiều lần một đồng xu không đồng chất thì thấy khoảng 70% số lần là 
mặt ngửa, vậy xác suất được mặt ngửa là 0.7

• Xác suất là niềm tin (belief):
• 𝑃(𝐴) là mức độ tin tưởng (của ai đó) việc 𝐴 sẽ xảy ra khi không biết kết quả của 𝑇
• Ví dụ: theo tôi, xác suất để Việt Nam vô địch World Cup là gần như 0
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Xác suất
Ví dụ
• Tung xúc xắc đồng chất, Ω = {1, 2, 3, 4, 5, 6}:

൞

𝑃 1 = 𝑃 2 = ⋯ = 𝑃({6})

𝑃 Ω = 𝑃 1 + 𝑃 2 +⋯+ 𝑃({6})

𝑃 Ω = 1

⟹ 𝑃 𝑖 =
1

6
, 𝑖 = 1. . 6

• Biến cố “được mặt 1”: 𝐴 = {1}

𝑃 𝐴 = 𝑃 1 =
1

6
• Biến cố “được mặt chẵn”: 𝐵 = {2, 4, 6}

𝑃 𝐵 = 𝑃 2 + 𝑃 4 + 𝑃 6 =
3

6
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Xác suất
Ví dụ
• Tung xúc xắc không đồng chất với khả năng ra mặt 𝑖 tỉ lệ với 𝑖, 𝑖 =
1. . 6:

𝑃 𝑖 = 𝑐 × 𝑖, 𝑖 = 1. . 6, 𝑐 ≥ 0

𝑃 Ω =
𝑖=1

6

𝑃({𝑖}) =
𝑖=1

6

𝑐𝑖 = 𝑐
𝑖=1

6

𝑖

𝑃 Ω = 1

⟹ 21𝑐 = 1 ⟹ 𝑃 𝑖 =
1

21
𝑖

• Biến cố “được mặt 1”: 𝐴 = {1}

𝑃 𝐴 = 𝑃 1 =
1

21
• Biến cố “được mặt chẵn”: 𝐵 = {2, 4, 6}

𝑃 𝐵 = 𝑃 2 + 𝑃 4 + 𝑃 6 =
2

21
+

4

21
+

6

21
=
12

21
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Xác suất
Các tính chất
• 𝑃 ∅ = 0. Chứng minh: Vì Ω ∩ ∅ = ∅ nên từ TĐ3 ta có:

𝑃 Ω = 𝑃 Ω ∪ ∅ = 𝑃 Ω + 𝑃 ∅ ⟹ 𝑃 ∅ = 0

• 𝑃 𝐴𝑐 = 1 − 𝑃(𝐴)

• Nếu 𝐴 ⊂ 𝐵 thì 𝑃 𝐴 ≤ 𝑃(𝐵) và 𝑃 𝐵\𝐴 = 𝑃 𝐵 − 𝑃(𝐴)

• Nếu 𝐴, 𝐵 rời nhau thì 𝑃 𝐴 ∪ 𝐵 = 𝑃 𝐴 + 𝑃 𝐵

• 𝑃 𝐴 ∪ 𝐵 = 𝑃 𝐴 + 𝑃 𝐵 − 𝑃(𝐴 ∩ 𝐵)

• 𝑃(ڂ𝑖=1
𝑛 𝐴𝑖) ≤ σ𝑖=1

𝑛 𝑃(𝐴𝑖)

• 𝑃 𝑖=1ځ
𝑛 𝐴𝑖 ≥ 1 − σ𝑖=1

𝑛 𝑃(𝐴𝑖
𝑐)
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Mô hình xác suất đơn giản

• Khi không gian mẫu hữu hạn, Ω = {𝜔1, 𝜔2, … , 𝜔𝑛}, độ đo xác suất 
được xác định bởi xác suất của các biến cố sơ cấp 𝑝𝑖 = 𝑃(𝜔𝑖):
• 𝑝𝑖 ≥ 0, 𝑖 = 1. . 𝑛

• σ𝑖=1
𝑛 𝑝𝑖 = 1

• 𝑃 𝐴 = σ𝜔𝑖∈𝐴
𝑝𝑖

• Khi không gian mẫu hữu hạn và các biến cố sơ cấp đồng khả năng, ta 
có mô hình xác suất đơn giản:

• 𝑝𝑖 =
1

𝑛
=

1

|Ω|
, 𝑖 = 1. . 𝑛

• 𝑃 𝐴 =
|𝐴|

|Ω|
, |𝐴| là số phần tử của 𝐴 (số kết quả thuận lợi cho biến cố 𝐴)

• Đếm
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Mô hình xác suất đơn giản
Ví dụ
• Tung 3 đồng xu đồng chất:

• Ω = 𝐻𝐻𝐻,𝐻𝐻𝑇,… , 𝑇𝑇𝑇 , Ω = 8
• Các biến cố sơ cấp đồng khả năng
• Biến cố “được đúng 2 mặt ngửa”: 𝐴 = {𝐻𝐻𝑇,𝐻𝑇𝐻, 𝑇𝐻𝐻}

𝑃 𝐴 =
|𝐴|

Ω
=
3

8

• Tung 3 đồng xu đồng chất:
• Ω = 0 − ngửa, 1 − ngửa, 2 − ngửa, 3 − ngửa , Ω = 4

• Biến cố “được đúng 2 mặt ngửa”: 𝐴 = {2 − ngửa} là 𝑃 𝐴 =
|𝐴|

Ω
=

1

4

• Lí luận sai: vì các biến cố sơ cấp không đồng khả năng nên không phải là mô 
hình xác suất đơn giản
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Kỹ thuật đếm
Qui tắc nhân (Multiplication Rule)
• Nếu một việc 𝑇 được thực hiện bằng 2 bước độc lập 𝐴, 𝐵; có 𝑚 cách 

thực hiện 𝐴 và 𝑛 cách thực hiện 𝐵 thì có 𝑚 × 𝑛 cách thực hiện 𝑇
• 𝑇 = 𝐴 × 𝐵 = 𝑥, 𝑦 : 𝑥 ∈ 𝐴, 𝑦 ∈ 𝐵 thì 𝑇 = |𝐴| × |𝐵|

• 𝐴1 × 𝐴2 ×⋯× 𝐴𝑘 = 𝐴1 × 𝐴2 ×⋯× 𝐴𝑘
• 𝐴𝑘 = |𝐴|𝑘

• Ví dụ: tung xúc xắc 3 lần, Ω = 𝑖, 𝑗, 𝑘 : 𝑖, 𝑗, 𝑘 ∈ 1, 2, 3, 4, 5, 6 =
{1, 2, 3, 4, 5, 6}3

• Ω = 63 = 216
• Biến cố “được tổng cộng 4 nút”: 𝐴 = { 1, 1, 2 , 1, 2, 1 , 2, 1, 1 }

𝑃 𝐴 =
|𝐴|

Ω
=

3

216
=

1

72
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Kỹ thuật đếm
Qui tắc nhân
• Lấy mẫu có hoàn lại (sampling with replacement):

• Từ tập 𝐴 có 𝑛 phần tử, chọn lần lượt 𝑘 lần, mỗi lần một phần tử có hoàn lại. 
Số kết quả chọn, có kể đến thứ tự, là: 𝑛𝑘

• Ví dụ: Một hộp có 3 bi xanh và 2 bi đỏ. Bốc ngẫu nhiên 3 lần có hoàn 
lại.
• Ω = 53

• Biến cố 𝐴: “Cả 3 lần bốc đều được bi đỏ” có xác suất:

𝑃 𝐴 =
|𝐴|

Ω
=
23

53
= 0.064
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Kỹ thuật đếm
Hoán vị (Permutation)
• Lấy mẫu không hoàn lại (sampling without replacement):

• Từ tập 𝐴 có 𝑛 phần tử, chọn ra lần lượt 𝑘 phần tử không hoàn lại. Mỗi kết quả chọn, 
có kể đến thứ tự, được gọi là một chỉnh hợp chọn 𝑘 của 𝑛 phần tử

• Số chỉnh hợp chọn chọn 𝑘 của 𝑛 phần tử là:

𝑃𝑛
𝑘 = 𝑛 𝑛 − 1 … 𝑛 − 𝑘 + 1 =

𝑛!

(𝑛 − 𝑘)!
• Một chỉnh hợp chọn 𝑛 của 𝑛 phần tử được gọi là một hoán vị của 𝑛 phần tử

• Số hoán vị của 𝑛 phần tử là: 𝑃𝑛 = 𝑛!

• Ví dụ: Chọn ngẫu nhiên 3 người từ 10 người (trong đó có Bình) để trao giải 
nhất, nhì, ba.

• Ω = 𝑃10
3 , biến cố 𝐴: “Bình được giải nhất” có xác suất: 𝑃 𝐴 =

|𝐴|

Ω
=

𝑃9
2

𝑃10
3 = 0.1
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Kỹ thuật đếm
Tổ hợp (Combination)
• Tổ hợp (combination):

• Từ tập 𝐴 có 𝑛 phần tử, chọn ra 𝑘 phần tử không hoàn lại. Mỗi kết quả chọn, 
không kể thứ tự, được gọi là một tổ hợp chọn 𝑘 của 𝑛 phần tử

• Số tổ hợp chọn 𝑘 của 𝑛 phần tử là:

𝐶𝑛
𝑘 =

𝑛!

𝑘! (𝑛 − 𝑘)!

• Ví dụ: tung đồng xu 10 lần, Ω = {𝐻, 𝑇}10, Ω = 210

• Biến cố 𝐴: “được 3 lần ngửa”
• Mỗi kết quả thuận lợi cho 𝐴 sẽ có mặt ngửa trong 3 lần chọn từ 10 lần, như 

vậy: 𝐴 = 𝐶10
3

• Xác suất của 𝐴: 𝑃 𝐴 =
|𝐴|

Ω
=

𝐶10
3

210
= 0.1172
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Kỹ thuật đếm
Ví dụ
• Một lớp có 15 nam và 30 nữ. Chọn ra ngẫu nhiên 10 học sinh đi lao 

động. Tính xác suất có 3 nam được chọn.
• Kết quả của thí nghiệm là một tổ hợp chọn 10 của 45 học sinh: Ω = 𝐶45

10

• Do chọn ngẫu nhiên nên ta có mô hình xác suất đơn giản

• Gọi 𝐴 là biến cố có 3 nam được chọn. Kết quả thuận lợi cho 𝐴 là lựa chọn gồm 
3 nam và 7 nữ

• Có 𝐶15
3 cách chọn 3 nam từ 15 nam và 𝐶30

7 cách chọn 7 nữ từ 30 nữ

• Theo qui tắc nhân ta có số kết quả thuận lợi cho 𝐴 là: 𝐴 = 𝐶15
3 × 𝐶30

7

• Xác suất có 3 nam được chọn là:

𝑃 𝐴 =
|𝐴|

Ω
=
𝐶15
3 × 𝐶30

7

𝐶45
10 = 0.2904
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Công thức hợp xác suất

• Nếu 𝐴1, 𝐴2, … , 𝐴𝑛 rời nhau (nghĩa là 𝐴𝑖 ∩ 𝐴𝑗 = ∅, 𝑖 ≠ 𝑗) thì: 

𝑃 ራ

𝑖=1

𝑛

𝐴𝑖 =

𝑖=1

𝑛

𝑃(𝐴𝑖)

• 𝑃 𝐴 ∪ 𝐵 = 𝑃 𝐴 + 𝑃 𝐵 − 𝑃(𝐴 ∩ 𝐵)

• 𝑃 𝐴 ∪ 𝐵 ∪ 𝐶 = 𝑃 𝐴 + 𝑃 𝐵 + 𝑃 𝐶
−𝑃 𝐴 ∩ 𝐵 − 𝑃 𝐴 ∩ 𝐶 − 𝑃 𝐵 ∩ 𝐶 + 𝑃(𝐴 ∩ 𝐵 ∩ 𝐶)

• 𝑃 𝑖=1ڂ
𝑛 𝐴𝑖 = σ𝑖=1

𝑛 𝑃 𝐴𝑖 − σ𝑖<𝑗 𝑃 𝐴𝑖 ∩ 𝐴𝑗 + σ𝑖<𝑗<𝑘 𝑃൫

൯

𝐴𝑖 ∩ 𝐴𝑗 ∩

𝐴𝑘 −⋯+ (−1)𝑛+1𝑃 𝐴1 ∩ 𝐴2 ∩⋯∩ 𝐴𝑛
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Công thức hợp xác suất
Ví dụ
• Một công ty kiểm tra chất lượng của 130 bóng đèn dựa trên 2 tiêu 

chí: kiểu dáng và độ sáng. Kết quả như sau:

• Chọn ngẫu nhiên 1 bóng đèn. Tính xác suất bóng đèn được chọn thỏa 
ít nhất một trong hai tiêu chí trên?

• Mô hình xác suất đơn giản, Ω = 130

Kiểu dáng

Đạt Không đạt

Độ sáng
Đạt 117 3

Không đạt 8 2
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Công thức hợp xác suất
Ví dụ
• Đặt các biến cố:

• 𝐴: “bóng đèn được chọn thỏa tiêu chí kiểu dáng”

• 𝐵: “bóng đèn được chọn thỏa tiêu chí độ sáng”

• Ta có xác suất bóng đèn được chọn thỏa ít nhất một trong hai tiêu chí trên 
là:

𝑃 𝐴 ∪ 𝐵 = 𝑃 𝐴 + 𝑃 𝐵 − 𝑃 𝐴 ∩ 𝐵 =
117 + 8

130
+
117 + 3

130
−
117

130
=
128

130
• Cách khác:

𝑃 𝐴 ∪ 𝐵 = 1 − 𝑃 𝐴 ∪ 𝐵 𝑐 = 1 − 𝑃 𝐴𝑐 ∩ 𝐵𝑐 = 1 −
2

130
=
128

130

Kiểu dáng

Đạt Không đạt

Độ sáng
Đạt 117 3

Không đạt 8 2
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